PHỤ LỤC SỐ 1
_____

 Hướng dẫn xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(Ban hành kèm theo Quyết định số  08  /2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Bình Thuận).
A. Cơ sở pháp lý xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
Căn cứ khoản 30 Điều 3 và Điều 83 Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

B. Đối tượng và điều kiện xác định là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

I. Đối tượng.

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; cụ thể gồm các trường hợp sau:
a) Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

b) Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;

c) Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài (sửa đổi bổ sung một số điều của Bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ); 

d) Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;

đ) Hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao và cho thuê đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản khi thực hiện Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

e) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao và cho thuê đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

f) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp), đang trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó;

g) Nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e nêu trên nhưng phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó;

h) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao hoặc thuê đất nông nghiệp theo quy định tại một trong những điểm a, b, c, d, đ, e nêu trên nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;  

 2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

II. Các điều kiện được xác định là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
1. Đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp;
2. Hộ gia đình, cá nhân có nhân khẩu nông nghiệp;
3. Có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

4. Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nơi có đất bị thu hồi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì không cần điều kiện này).
 III. Thẩm quyền và nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) về hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

1. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cũng là nơi có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú trên cơ sở tờ khai và cam kết của hộ gia đình, cá nhân, có thẩm quyền xác nhận và kết luận như sau:

- Hộ gia đình, cá nhân có thuộc đối tượng quy định tại tiết 1, tiết 2 điểm I Mục B của văn bản này hay không?;
- Hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi hay không?;

- Hộ gia đình, cá nhân có nhân khẩu nông nghiệp hay không? Số lượng nhân khẩu nông nghiệp?;

- Có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp bị thu hồi hay không? (thu nhập ổn định là thu nhập thường xuyên, liên tục từ thửa đất theo kê khai của hộ dân so với mức thu nhập từ các thửa đất tương tự tại địa phương, trường hợp trong một năm có gián đoạn do nguyên nhân khách quan thì được lấy kết quả thu nhập của năm trước đó); 

- Kết luận: Hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trực tiếp hoặc không trực tiếp sản xuất nông nghiệp?.

 2. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khác với nơi có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú có trách nhiệm xác định như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi:

- Xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi hay không?;

- Có nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp bị thu hồi hay không?; 

- Có văn bản gửi và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người sử dụng đất nông nghiệp thường trú xác nhận và kết luận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo thẩm quyền (kèm theo văn bản là bản kê khai của người bị thu hồi đất, giấy tờ về đất đai và nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi theo mẫu tại văn bản hướng dẫn này). 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người sử dụng đất nông nghiệp thường trú xác nhận:

- Hộ gia đình, cá nhân có thuộc đối tượng quy định tại tiết 1, tiết 2 điểm I Mục B của văn bản này hay không?;
 - Hộ gia đình, cá nhân có nhân khẩu nông nghiệp hay không? Số lượng nhân khẩu nông nghiệp?.
- Kết luận: Tổng hợp ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi và nội dung xác nhận nêu trên để kết luận: Hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trực tiếp hoặc không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân  cấp xã nơi có đất bị thu hồi, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người sử dụng đất nông nghiệp thường trú có trách nhiệm gửi văn bản kết luận cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi để thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định theo quy định.

IV. Một số vấn đề cần lưu ý

 1. Thời điểm xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp; có nguån thu nhËp ổn định tõ sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi, tại thời điểm có thông báo thu hồi đất;

2. Những hộ gia đình, cá nhân trước đây thuộc đối tượng tại tiết 1, tiết 2 điểm I Mục B của văn bản này, tại thời điểm có thông báo thu hồi đất vì lý do già yếu hoặc không đủ sức khỏe để tiếp tục sản xuất, canh tác trên đất đó mà phải thuê hoặc nhờ người khác sản xuất để có thu nhập ổn định đời sống thì được xác định là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

MẪU KÊ KHAI VÀ XÁC NHẬN HỘ

TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày    tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận).

PHẦN I

I. Phần kê khai của Người có đất bị thu hồi.

1. Họ và tên chủ hộ gia đình, cá nhân:……………………………………………………..
Sinh ngày ….tháng ……năm ……. Chứng minh nhân dân số…………do Công an …………..cấp ngày ………tháng …..năm ……

Hiện đang thường trú tại……………………………………………………………….
Nghề nghiệp hiện nay:…………………………………………………………………
2. Các thành viên trong hộ gia đình, cá nhân.
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh 
	Quan hệ với chủ hộ
	Số CMND
	Ngày cấp, nơi cấp
	Địa chỉ thường trú
	Nghề nghiệp

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Tổng mức thu nhập ổn định trên thửa đất bị thu hồi
- Tổng diện tích thu hồi: ……………………………………….m².

Trong đó: + Đất ở: ……………………………………………..m²;

                 + Đất nông nghiệp: …………………………………m²;

                 + Đất phi nông nghiệp:……………………………   m².
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng:.......................................m², trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi.

- Kê khai thu nhập ổn định của 03 năm liền kề của thửa đất bị thu hồi (trước khi có thông báo thu hồi đất), cụ thể như sau:

+ Năm liền kề thứ nhất - năm 201….: sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, mỳ, thanh long, cao su, chăn nuôi…) 


Với mức thu nhập 
 đồng /năm. 
+ Năm liền kề thứ hai - năm 201….: sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, mỳ, thanh long, cao su, chăn nuôi…) 


Với mức thu nhập 
 đồng /năm.

+ Năm liền kề thứ ba - năm 201….: sản xuất nông nghiệp (trồng lúa, mỳ, thanh long, cao su, chăn nuôi…) 


Với mức thu nhập 
 đồng /năm.

Có hồ sơ giấy tờ chứng minh kèm theo (nếu có).
II. Phần cam kết của Người có đất bị thu hồi.
1. Nội dung kê khai là trung thực, đúng thực tế hiện nay của hộ gia đình, cá nhân đang có đất bị thu hồi.
2. Các nội dung kê khai trên có đầy đủ các giấy tờ để chứng minh kèm theo (đề nghị người bị thu hồi đất photo kèm theo: hộ khẩu, giấy tờ về đất đai để chứng minh, nếu đã có trong hồ sơ bồi thường thì không cung cấp bổ sung).
3. Chủ hộ gia đình, cá nhân và thành viên của hộ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai; nếu khai không đúng sự thật sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
4. Các nội dung cam kết khác:

	
	………….., ngày      tháng    năm 201….

Đại diện hộ gia đình, cá nhân

(Ký tên và ghi rõ họ tên)


PHẦN II
THẨM QUYỀN VÀ NỘI DUNG XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ NƠI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU 
THƯỜNG TRÚ CŨNG LÀ NƠI CÓ ĐẤT THU HỒI

I. Phần nội dung xác nhận.

1) Hộ gia đình, cá nhân có thuộc đối tượng quy định tại tiết 1, tiết 2 điểm I Mục B của Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định về bồi thường của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 2) Về nội dung hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi (khẳng định rõ hộ gia đình, cá nhân có trực tiếp canh tác sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất bị thu hồi hay không?):

3) Về nội dung nhân khẩu nông nghiệp (ghi rõ có hay không có nhân khẩu nông nghiệp, số lượng?):

4) Có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi hay không?: 
II. Phần kết luận.

- Căn cứ nội dung kê khai người có đất bị thu hồi;

        - Căn cứ các nội dung xác nhận đã nêu trên; 
Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………………kết luận: hộ gia đình, cá nhân ông (bà) 

 (ghi rõ thuộc đối tượng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp hoặc không trực tiếp sản xuất nông nghiệp?).

	Cán bộ địa chính

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	………….., ngày       tháng    năm 201….

TM.UBND xã (phường, thị trấn)..……

CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PHẦN III

THẨM QUYỀN VÀ NỘI DUNG XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP

XÃ NƠI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU    

THƯỜNG TRÚ VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ NƠI CÓ ĐẤT THU HỒI
I. Phần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi.
a) Về nội dung hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi (khẳng định rõ hộ gia đình, cá nhân có trực tiếp canh tác sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất bị thu hồi hay không?): 

b) Có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi hay không?:

c) Kèm theo xác nhận trên là các giấy tờ sao gửi kèm theo (giấy tờ người sử dụng đất đã kê khai và nộp tại Phần I): 

	Cán bộ địa chính

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	………….., ngày       tháng    năm 201….

TM.UBND xã (phường, thị trấn)..……

CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




II. Phần xác nhận và kết luận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.
+ Hộ gia đình, cá nhân có thuộc đối tượng quy định tại tiết 1, tiết 2 điểm I Mục B của Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định về bồi thường của Ủy ban nhân dân tỉnh 


+ Về nội dung nhân khẩu nông nghiệp (ghi rõ có hay không có nhân khẩu nông nghiệp, số lượng?):


+ Kết luận:

Căn cứ nội dung kê khai người có đất bị thu hồi;

Căn cứ nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi;

Căn cứ các nội dung xác nhận đã nêu trên; 
Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………………kết luận: hộ gia đình, cá nhân ông (bà)……………………………………………………………………………
(ghi rõ thuộc đối tượng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp hoặc không trực tiếp sản xuất nông nghiệp?).
	Cán bộ địa chính

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	………….., ngày       tháng    năm 201….

TM.UBND xã (phường, thị trấn)..……

CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 2
_______
Các bảng, biểu phục vụ kê khai, kiểm đếm, đo đạc
(Ban hành kèm theo Quyết định số  08  /2015/QĐ-UBND ngày  02 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận).
- Mẫu số 1: Tờ khai đất đai, tài sản nằm trong khu vực bị thu hồi đất;

- Mẫu số 2: Biên bản đo đạc, kiểm đếm tài sản của người bị thu hồi đất có tài sản gắn liền với đất;

- Mẫu số 3: Giấy xác nhận nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất;

- Mẫu số 4: Bảng tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Mẫu số 5: Sơ họa nhà, công trình xây dựng;

- Mẫu số 6: Biểu tổng hợp phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN 

NẰM TRONG KHU VỰC BỊ THU HỒI ĐẤT

Dự án: 


Họ và tên người bị thu hồi đất hoặc chủ hộ: 
.

CMND số: ……………………… ngày và nơi cấp: …………………………....................................
Địa chỉ thường trú (tạm trú): 

Tổng số nhân khẩu trong hộ: ………...

           Trong đó số lao động: ………...

I. ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN:

1. Đất đai:

- Tổng diện tích thu hồi: ……………………………………….m².

Trong đó: + Đất ở: ……………………………………………..m²;

                 + Đất nông nghiệp: …………………………………m²;

                 + Đất phi nông nghiệp:……………………………….m²;
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng:.......................................m², trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi.
- Các giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai: 


- Trường hợp không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất thì ghi rõ thời điểm bắt đầu sử dụng từ năm nào, trước đây ai sử dụng, mục đích sử dụng, tình trạng tranh chấp và sử dụng ổn định. Họ và tên, địa chỉ của người tại địa phương biết thời điểm sử dụng đất

- Tình trạng thực hiện các nghĩa vụ tài chính:


2. Nhà cửa, vật kiến trúc:

- Nhà xây dựng năm………………….. cấp nhà ……………Loại nhà:……………………………..
- Giấy phép xây dựng số:……..ngày       tháng    năm   do Cơ quan…………………………cấp. 

- Diện tích xây dựng chính: Chiều ngang ………… m x chiều dài ………… m.

Đồng hồ điện: …………………………. Đồng hồ nước …………………………..

Vật kiến trúc khác: (Giếng, sân, chuồng trại, mồ mả phải di dời…)

3. Cây trái hoa màu:

	STT
	Tên loại cây
	Số lượng cây
	Ghi chú

	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại D
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Trường hợp người bị thu hồi đất không phải là chủ sở hữu tài sản thì ghi họ và tên, địa chỉ của chủ sở hữu tài sản (người bị thu hồi đất không phải kê khai vào phần tài sản không thuộc sở hữu của mình)
II. NGUYỆN VỌNG CỦA BỊ THU HỒI ĐẤT:

- Nguyện vọng của chủ hộ về tái định cư:

III. Cam đoan của người kê khai: Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                …………, ngày …… tháng …… năm 201…..

                                                                                          Người kê khai

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 02

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG,                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ                                    Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

…………………………..

Số:……/BBKK

BIÊN BẢN ĐO ĐẠC KIỂM KÊ, TÀI SẢN

CỦA NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT CÓ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Dự án: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Hôm nay, vào lúc……giờ……ngày………….tháng………năm 201.. tại 


Tổ kiểm kê gồm có:

1- Ông(bà):
 Đại diện …………………………………...

2- Ông(bà):
 Đại diện …………………………………...
3- Ông (bà):………………………………. Đại diện………………………………
4- Ông(bà):………………………………   Đại diện……………………………..
3- Ông(bà):
 Đại diện ……………………………………
4- Ông(bà):
 Đại diện UBND ………….............................
5- Ông(bà):................................................. Cán bộ địa chính.
6- Ông(bà):
 Đại diện BĐH thôn………………………..
Đã tiến hành kiểm kê tài sản của hộ gia đình ông (bà), tổ chức:………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….;CMND  hoặc Giấy phép thành lập, đầu tư  số:…………………….ngày cấp……………………………………cơ quan cấp………………………………
     Kết quả như sau:

1. Đất đai:

     Tổng diện tích thu hồi:
m2, gồm có:

	Số

TT
	Tờ bản đồ
	Thửa đất số
	Loại đất
	Diện tích

(m2)
	Số

TT
	Tờ bản đồ
	Thửa đất số
	Loại đất
	Diện tích

(m2)
	Số

TT
	Tờ bản đồ
	Thửa đất số
	Loại đất
	Diện tích

(m2)

	1
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
[image: image1.emf]2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	9
	
	
	
	


2. Nhà cửa, vật kiến trúc bị giải tỏa:

	Danh mục
	Diện tích

(m2)
	Cấp, loại
	Tỷ lệ còn lại
	Tháng, năm XD
	Các loại giấy tờ về QSH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Có họa đồ bố trí nhà cửa, vật kiến trúc kèm theo


Đồng điện
Đồng hồ nước 


3. Cây trái hoa màu bị giải tỏa:

	STT


	Tên loại cây
	Số lượng cây
	STT
	Tên

loại cây


	Số lượng cây

	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại D
	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại D

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	


Các thành viên tham gia kiểm kê cùng chủ hộ hoặc người đại diện trước pháp luật của tổ chức đã đọc kỹ biên  bản và thống nhất kết quả kiểm kê như trên, cùng ký tên, ghi rõ họ tên.
	Đại diện …………………………………….
	Đại diện UBND xã ………………………..



	Đại diện …………………………………….
	Đại diện …………………………………….



	Đại diện …………………………………….
	Chủ hộ/người bị thu hồi đất 

 ………………………………………………..


   ………., ngày …. tháng …. năm 201…    …………………, ngày …. tháng …. năm 201….
          UBND xã ………………….                Tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường 

              (Ký tên và đóng dấu)                                        (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 03

ỦY BAN NHÂN DÂN 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ …………….


                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số
/GXN                                               
 …………, ngày      tháng
 năm 201…
GIẤY XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT, TÀI SẢN LIÊN QUAN VỚI ĐẤT

Dự án:

UBND cấp xã:
. Xác nhận:

- Hộ ông (bà):

Giấy CMND số:
do
cấp ngày
tháng
năm

- Địa chỉ:

- Có sử dụng các thửa đất (ghi những thửa đất nằm trong phạm vi thu hồi đất) sau:
	Tờ bản đồ
	Thửa đất số
	Diện tích m2
	Loại đất
	Số ký hiệu

GCNQSDĐ

	Theo GCN QSDĐ
	Theo QĐ thu hồi đất
	Theo GCN QSDĐ
	Theo QĐ thu hồi đất
	Theo GCN QSDĐ
	Theo QĐ thu hồi đất
	Theo GCN QSDĐ
	Theo QĐ thu hồi đất
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	


1. Nguồn gốc sử dụng đất: 

- Từ tháng năm nào đến tháng năm nào:

- Do ai sử dụng:


- Mục đích sử dụng (ghi cho từng thửa, nếu nhiều thửa có cùng chung một  mục đích sử dụng thì ghi chung cho nhiều thửa):


- Có tranh chấp không  (ghi cho từng thửa, nếu nhiều thửa có cùng tính chất, mục đích sử 
dụng, nguồn gốc thì có thể ghi chung cho nhiều thửa):


- Diện tích đất thu hồi có nằm trong diện tích đất vượt hạn mức hay không:

- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng:

- Tỷ lệ diện tích đất thu hồi trên diện tích đất đang sử dụng trong địa bàn xã:
.. 

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất:
.
2. Quyền sở hữu tài sản trên đất: 

- Ghi rõ nhà, vật kiến trúc xây dựng có phép không:


- Phần nào có phép:
.
- Phần nào không có phép:
...

- Loại nhà:.
.

- Cấp nhà:
....

- Diện tích:

- Ngày, tháng, năm xây dựng:

- Khi xây dựng có bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt, buộc tháo dỡ không:

- Trường hợp quyền sở hữu tài sản thuộc về người khác thì ghi rõ họ tên và địa chỉ:

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại:


- Các loại giấy tờ về quyền sở hữu tài sản trên đất:


3. Các nội dung khác: 

- Ghi rõ hộ gia đình, cá nhân có phải trực tiếp sản xuất nông nghiệp không:
...

- Có phải là hộ nghèo (có sổ hộ nghèo ) không:.

- Có phải là hộ gia đình chính sách không:.

- Nhà bị giải tỏa, hộ còn nhà ở nào khác trong địa bàn xã không:

- Các vấn đề khác:


  THÔN TRƯỞNG 
  CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH XÃ
      CHỦ TỊCH ỦY BAN XÃ

(Ký tên)


       (Ký tên)



  (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG,                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ                                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 …………………………….
Số…………../BGTBT (MS)
BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Tên công trình (dự án):………. ………………………………………………………………………….

Họ và tên chủ hộ (người có đất bị thu hồi)……………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND số…………………….do……………………………cấp ngày, tháng, năm………………

I. Bồi thường về đất:

	STT
	Loại đất
	Khu vực, vị trí
	Số thửa/tờ bản đồ (*)
	Diện tích (m2)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


II. Bồi thường về tài sản (nhà, công trình xây dựng):

	STT
	Tên tài sản (**)
	Đơn giá (đồng)
	Diện tích (m2)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


III. Bồi thường hoa màu, cây trái:
	STT
	Tên hoa màu, cây trái (***) 
	Số lượng (cây)
	Diện tích (m2)
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


IV. Hỗ trợ:
	STT
	Loại hỗ trợ 
	Diện tích (m2)
	Số khẩu
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


V. Hỗ trợ khác:

	STT
	Loại hỗ trợ 
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	



Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ:………………………………………………đồng; 

(Bằng chữ………………………………………………………………………………………………)

VI. Các khoản nghĩa vụ tài chính phải khấu trừ

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

VII. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được thực nhận……………………….…………………đồng; 

(Bằng chữ……………………………………………………………………………………………)

VIII. Tái định cư (nếu có)

Ngày …. tháng …. năm 20…

	Người tính toán

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Lãnh đạo cơ quan

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Hương dẫn:

(*): ghi số thửa / số tờ bản đồ của bản đồ trích lục hoặc trích đo địa chính để thu hồi đất

(**): ghi tên tài sản, loại nhà, cấp nhà. Ví dụ: Nhà một trệt một lầu, cấp 2A;

(***): ghi tên cây kèm theo loại cây. Ví dụ: Cây Điều loại A

Mẫu số 05

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG 
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
 
   
        Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

  ……………………………..

   Số ………../SHN-CT                                …………….., ngày………tháng…….năm 201…

SƠ HỌA NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Người sở hữu nhà ở, công trình xây dựng:………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….
Thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án: ………………………………………………………………………………………………...
          Chủ hộ
                              Người vẽ sơ họa                     Tổ trưởng tổ kiểm kê

   (ký, ghi rõ họ tên)

       (ký, ghi rõ họ tên)
                 (ký, ghi rõ họ tên)
Hướng dẫn:

Sơ họa phải vẽ đầy đủ nhà, công trình xây dựng, kích thước các cạnh, diện tích. Vị trí của nhà, công trình xây dựng trên thửa đất bị thu hồi; ranh giới giải tỏa; ranh giới, diện tích phần bị ảnh hưởng.
Mẫu số 6
	HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG,                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	
	

	HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ                                                                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
	
	
	

	 (huyện, thị xã, thành phố)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIỂU TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
Dự án: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Kèm theo Tờ trình số……………………..ngày              tháng            năm          của Hội đồng bồi thuờng, hỗ trợ và tái định cư huyện, thị xã, thành phố………………)
	Stt
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Diện tích đất bị thu hồi ( m 2)
	Kinh phí bồi thường,
 hỗ trợ (đồng)
	Các khoản khấu
 trừ  (đồng)
	Số tiền
 thực nhận (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Đất ở
	Đất NN
	Đất khác
	Bồi thường
về đất
	Bồi thường
về tài sản
	Các khoản 
hỗ trợ
	Các nghĩa 
vụ thuế
	Tiền đất 
tái định cư
	Các khoản
 khác
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Người lập biểu                                                 Tổ chức trực tiếp thực hiện bồi thường                                                         Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Hộ giải tỏa trắng


  Có	    Không
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